PHẦN 1: VĂN BẢN
Câu 1: Viết một đoạn văn trình bày cảm nhận của em về vùng đất Cà Mau qua bài “Sông nước Cà Mau”.
Câu 2: Viết một đoạn văn bày tỏ cảm nghĩ của em về nhân vật người anh hoặc người em trong truyện “Bức tranh của em gái tôi”.
Câu 3: Viết một đoạn văn trình bày cảm nghĩ của em sau khi học xong văn bản “Bức tranh của em gái tôi”.

PHẦN II: TIẾNG VIỆT
I. Lý thuyết ôn tập lại các bài:
1. Phó từ.
2. So sánh
II. Bài tập
Bài 1: Em hãy tìm phó từ trong các câu sau đây:
a. Sáng nay, chúng tôi đã đến thủ đô Hà Nội vào lúc 5h45 phút.
b. Căn nhà đang xây kia là của chúng tôi.
c. Quyển sách màu vàng kia rất đẹp.
d. Anh Tuấn đang đi vào trong nhà, rồi anh lại đi ra phía sau vườn lấy một số đồ dung lao động.

Bài 2: Em hãy điền các phó từ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn văn sau.
“Mùa hè năm nay, chúng tôi…đi tham quan quê Bác Hồ. Ở đây, các bạn … được những cô, chú hướng dẫn viên Khu di tích Kim Liên giới thiệu một cách cụ thể, chi tiết về gia đình và sự nghiệp của Bác, được ngắm cảnh làng Sen … đẹp, còn được … thăm mộ của bà Hoàng Thị Loan nữa. Tôi … nghĩ rằng: nếu ai … thăm quê Bác thì không thể quên được. Đối với tôi, đây là một chuyến đi … bổ ích. Nếu có dịp, các bạn … bỏ quên chuyến đi này nhé”.

Bài 3: Em hãy viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu miêu tả cánh đồng lúa chín. Trong đó, có sử dụng ít nhất 3 phó từ. gạch chân dưới các phó từ đó.

Bài 4: Tìm những tập hợp từ chứa hình ảnh so sánh trong các câu sau và vẽ vào mô hình cấu tạo của phép so sánh:
a. Thân em như ớt trên cây
Càng tươi ngoài vỏ, càng cay trong long.
b. Đường vô xứ nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.
c. Lòng ta vui như hội
Như cờ bay, gió reo!
         Bài 5: Viết một đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu miêu tả người em yêu quý. Trong đó, có sử dụng phép so sánh. Gạch chân dưới phép so sánh đó?

DÀN Ý MỘT SỐ ĐỀ TẬP LÀM VĂN
Đề 1: Tả hình ảnh cây đào hoặc mai khi Tết đến xuân về.
1.  Mở bài
- Giới thiệu khái quát về loài cây mà em dự định miêu tả? (đào hay mai?)
+ Nó bắt nguồn từ đâu?
+ Có phải là loại cây đặc trưng của ngày tết hay không?
+ Cảm xúc của em khi thấy cây đó?
2. Thân bài
a. Tả bao quát
- Được trồng ở đâu? (trong chậu hay ngoài vườn)
- Hình dáng, kích thước của cây mai/đào (lớn hay bé, cao hay thấp, thế uốn/ tỉa hay để tự nhiên). Hình dáng có gì đặc biệt khiến em ấn tượng không?
- Màu sắc: đào bích đỏ thắm hay đào phai phớt hồng/ mai vàng rực rỡ.
b. Tả chi tiết từng bộ phận:
- Rễ cây: nổi lên cuồn cuộn, đan bện, quấn quýt vào nhau.
- Thân cây: to hay nhỏ, nhẵn nhụi hay xù xì, có màu gì?
- Cành cây: xòe ra các phía, đan cài vào nhau.
- Lộc (lá non): nhiều hay ít? Hình dáng giống cái gì? Có màu xanh mỡ màng, tràn đầy sức sống,…
- Hoa: màu sắc, hình dáng (như chiếc khuy áo), số lượng cánh nhiều hay ít? Độ dày, mỏng và độ mịn của cánh ra sao?nhụy hoa màu gì, trông như thế nào?...
c. Vai trò của cây trong ngày Tết:
- Là biểu tượng của mùa xuân, sức sống và may mắn…
- Đem đến không khí vui vẻ ngày Tết, thiếu nó là mất hẳn không khí Tết,…
3. Kết bài
Suy nghĩ, tình cảm của em với cây hoa và vai trò của nó.

Đề 2: Miêu tả hàng phượng vĩ và tiếng ve vào một ngày hè.
1. Mở bài:
· Khung cảnh trời đất khi mùa hè đến.
· Giới thiệu đối tượng định tả: hàng phượng vĩ và tiếng ve trong một ngày hè.
2. Thân bài:
a. Tả bao quát cây phượng và tiếng ve:
· Nhìn từ xa, mỗi cây như một chiếc ô khổng lồ màu đỏ.
· Đến gần:mỗi cây như ngàn đốm lửa xinh xinh.
· Hoa phượng màu đỏ
· Cây phượng cao khoảng 3 – 5 m.
· Tiếng ve kêu to và râm ran suốt cả ngày.
b. Tả chi tiết hàng phượng vĩ và tiếng ve:
· Tả hàng phượng vĩ:
· Cây phượng vĩ ra hoa vào mùa hè.
· Rễ cây: nổi lên cuồn cuộn, quấn quýt vào nhau.
· Thân cây: to, có rất nhiều nhánh.
· Cành cây: nhiều, đan cài vào nhau.
· Tán lá: rộng
· Lá: nhỏ, mỏng, mọc so le nhau.
· Tả tiếng ve:
· Tiếng ve báo hiệu mùa 
· Tiếng ve kêu như những bản hợp ca cùng gió chào đón mùa hè và hoa phượng.
· Mỗi chú ve là một nhạc công kì tài đang dung cây vi-ô-lông của mình kéo lên những bản nhạc du dương,…
· Mối quan hệ giữa hoa phượng và tiếng ve:
· Đều tượng trưng cho mùa hè đến.
· Đều gắn bó với bao thế hệ học trò.
· Tình bạn giữa hoa phượng và tiếng ve là tình bạn thắm thiết, gắn bó , tô điểm và làm đẹp cho nhau.
· Kỉ niệm em đã có dưới hàng phượng và tiếng ve:  ngồi dưới gốc phượng nghe ve ca hát và nhặt bông hoa phượng rơi ép làm con bướm,…
3. Kết bài:
Suy nghĩ, cảm xúc của em khi nhìn thấy hoa phượng nở và tiếng ve ngân.

Đề 3: Em đã từng chứng kiến cảnh bão lụt ở quê mình hoặc xem cảnh đó trên truyền hình, hãy viết một bài văn miêu tả trận bão lụt khủng khiếp đó.
1. Mở bài:
· Cảm nhận của em về tác hại của bão lụt.
· Giới thiệu đối tượng định tả: cơn bão lụt em từng chứng kiến ở quê hay xem trên truyền hình.
2. Thân bài:
a. Tả bao quát cảnh lũ lụt:
· Khi bị lũ thì cả vùng ngập tràn trong nước.
· Nước dâng cao hay thấp, mức độ to hay nhỏ, tính chất nguy hại nhiều hay ít, kéo dài trong bao lâu,…
b. Tả chi tiết cảnh lũ lụt:
· Tả trước cảnh lũ lụt: Bầu trời âm u, mây xám xịt, mây đen vần vũ đầy trời,…
· Tả cảnh trong cơn lũ lụt:
· Gió thổi ào ào, cây cối ngả nghiêng, rũ rượi.
· Mưa ào ạt trút nước xối xả, bầu trời chuyển qua màu trắng đục…sấm sét xé dọc bầu trời,…
· Nước dâng lên cao, cuồn cuộn chảy cuốn phăng mọi thứ nó gặp và nhấn chìm đồng ruộng, những ngôi nhà thấp,…
· Nhà cửa, cây cối, đồng ruộng, mùa màng,…bị nước lũ tàn phá, nhấn chìm.
· Con người: vật lộn chống lại sức mạnh của dòng nước lũ (dầm mưa để đắp đê, chuyển người già và trẻ em đến nơi an toàn, chuyển đồ đạc lên chỗ cao, phát hàng cứu trợ,…).
· Tả cảnh sau cơn lũ:
· Cây cối, nhà cửa tiêu điều, tan tác, xơ xác,…
· Con người đang khắc phục những hậu quả do cơn lũ để lại (sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh…).
3. Kết bài:
· Cảm nghĩ của em về cơn lũ đó: bang hoàng, kinh sợ,…
· Thái độ và hành động để hạn chế những cơn bão lũ.

Đề 4: Em hãy viết thư cho bạn ở miền xa, tả lại khu phố hay thôn xóm, bản làng nơi mình ở vào một ngày mùa đông giá lạnh.
1. Mở bài:
· Địa điểm, ngày, tháng, năm viết thư.
· Lời xưng hô, chào hỏi đầu thư.
· Giới thiệu nội dung chính mình sẽ viết: tả cho bạn biết về một ngày mùa đông giá lạnh nơi mình đang ở (khu phố/ thôn xóm/ bản làng).
2. Thân bài:
a. Tả bao quát cảnh mùa đông:
· Thời gian vào tháng mấy (đầu đông/ giữa đông/ cuối đông).
· Mức độ giá lạnh (nhiệt độ ngày – đêm).
b. Tả chi tiết cảnh mùa đông:
· Bầu trời; như sà thấp xuống, màu trắng đục, luôn âm u một màu ảm đạm.
· Gió thổi vi vu từng cơn buốt lạnh, lá khô xào xạc, tiết trời hanh khô,…
· Cây cối: rụng lá, trơ trụi như đang thu mình tránh rét.
· Đường làng, ngõ xóm: vắng vẻ, thưa thớt người qua lại.
· Tả hoạt động con người, động vật
· Ai cũng mặc những chiếc áo ấm, đội mũ và bịt mặt kín mít để tránh rét, ngại ra đường vì rét…
· Bản thân mình trong mùa đông giá lạnh ấy thế nào, đã làm gì?
· Chú mèo con: vùi đầu vào đống tro ấm ngủ say sưa.
· Chú chó, đàn gà: lười đi lại, chỉ nằm yên một chỗ.

3. Kết bài: 
· Cảm xúc của em trong ngày đông giá lạnh ấy.
· Lời chào, lời chúc và lời hẹn gặp lại.
· Kí tên.

Đề 5: Hãy miêu tả ngôi nhà mà em và gia đình đang sinh sống.
1. Mở bài;
· Giới thiệu khái quát chung về ngôi nhà mà em đang sinh sống.
· Tình cảm của em đối với ngôi nhà.
2. Thân bài:
a. Giới thiệu khái quát về ngôi nhà:
· Khung cảnh, thời gian xây dựng…
· Vị trí, kích thước.
· Hình dáng, màu sắc.
· Chất liệu.
b. Miêu tả cấu trúc bên trong của ngôi nhà;
· Các phòng, cách bày biện, trang trí,…
· Công dụng, kỉ niệm,…
c. Những thay đổi của ngôi nhà theo thời gian: sự gắn bó của em và những người thân đối với ngôi nhà.
3. Kết bài:
· Tình cảm của em và gia đình đới với ngôi nhà mà mình đang sinh sống.
· Em sẽ làm gì để gìn giữ ngôi nhà.

Đề 6: Em đã xem nhiều chương trình về biển (trên ti vi, qua sách báo…), hãy tả lại cảnh biển vào buổi sáng ở một nơi mà em nhớ nhất.
1. Mở bài:
· [bookmark: _GoBack]Cảnh biển mà em miêu tả ở đâu? 
· Ấn tượng chung của em về cảnh biển đó.
2. Thân bài:
· Miêu tả khái quát khung cảnh biển: sự mênh mông, rộng lớn, màu xanh ngắt bất tận,…
· Miêu tả chi tiết cảnh biển:
· Khung cảnh bầu trời: cao vời vợi, xanh ngắt.
· Mặt trời ngày một nhô cao nhìn như một quả cầu lửa trên biển.
· Mặt biển: lấp lánh ánh bạc, nước biển có màu xanh lơ.
· Sóng biển vỗ trắng xóa cả một vùng biển, vỗ ầm ầm vào những con thuyền đang nghỉ chân.
· Bãi cát: như một dãi lụa hiền hòa đang bao quanh lấy biển.
· Mùi gió biển mặn nồng thổi vào đất liền hòa quyện với mùi tanh của cá, của lưới tạo thành một hương vị đặc trưng riêng của vùng biển.
· Xa xa, rặng dừa dần dần hiện rõ trong nắng mai, tàu lá dừa giống như những cánh tay đang vươn mình ra đón nắng mai.
· Nhiều con thuyền tấp nập trở về đất liền sau chuyến đánh cá dài ngày
· Trên bờ biển dần vắng người, chỉ còn một vài người nán lại ngắm ánh bình minh và chụp hình.
3. Kết bài:
· Cảm xúc của em với khung cảnh đó.
· Liên hệ tới những cảnh đẹp quê hương khác  tình yêu quê hương đất nước.








2

